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TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

  Bản án số: 51/2025/HS-PT 

           Ngày 24/3/2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Thông 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Minh Tùng 

                 Ông Nguyễn Phú Thọ     

-   ư ký    ê   òa  Ông Phan Tiến Dũng – Thư ký T a án nh n   n t nh 

  ng Tháp  

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Đ      á    a    a    ê   òa   

Bà Trần Thị Ngọc Quý - Kiểm sát viên  
 

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở T a án nh n   n t nh   ng Tháp 

mở phiên t a xét xử công khai vụ án h nh s  phúc th m thụ  ý số: 14/2025/T PT-

HS ngày 21 tháng 01 năm 2025  ối v i  ị cáo Hu nh Quang Dũng  Do c  kháng 

cáo c a  ị cáo Hu nh Quang Dũng và c a  ại  i n  ị hại  ối v i Bản án h nh s  s  

th m số: 57/2024/HS-ST ngày 03 tháng 12 năm 2024 c a T a án nh n   n huy n 

H ng Ng   

     cáo c   hán  cáo:  

Họ và tên: Huỳnh Quang Dũng, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1968; N i sinh: 

  ng Tháp; N i cư trú: Tổ 19, ấp B nh H a Thượng, xã Thường Th i Hậu A, 

huy n H ng Ng , t nh   ng Tháp; Ngh  nghi p:  ao   ng t   o; Tr nh    học vấn: 

12/12; D n t c: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t Nam; con 

ông Hu nh Kim Bạch (chết) và  à Trần Thị Hoàng; C  vợ và 02 con; Ti n án, ti n 

s : Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo  ang  ược tại ngoại,  ị cấm  i khỏi 

n i cư trú  Bị cáo c  mặt tại phiên t a  

*   hại: Nguyễn Thành Đông, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1974; N i cư trú: 

Ấp B nh H a Thượng, xã Thường Th i Hậu A, huy n H ng Ng , t nh   ng Tháp  

( ã chết  o  ị   nh)  

N ười đại diện hợp pháp theo pháp luật của b  hại:  

1/ Nguyễn Phạm Thị Tuyết Kha, sinh ngày 17 tháng 02 năm 2000;  

2/ Nguyễn Phạm Tuyết V n, sinh ngày 29 tháng 7 năm 2009; 

3/ Phạm Thị Khanh, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1973 (C  mặt); 
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Cùng n i cư trú: Ấp B nh H a Thượng, xã Thường Th i Hậu A, huy n H ng 

Ng , t nh   ng Tháp. 

N ười đại diện hợp pháp theo pháp luật của N uyễn Phạm Tuyết Vân: Phạm 

Thị Khanh, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1973; N i cư trú: Ấp B nh H a Thượng, xã 

Thường Th i Hậu A, huy n H ng Ng , t nh   ng Tháp (C  mặt)  

N ười đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Phạm Th  Khanh và N uyễn 

Phạm Th  Tuyết Kha: Nguyễn Văn Phư ng, sinh ngày 05 tháng 3 năm 1979; N i cư 

trú: Ấp B nh H a Thượng, xã Thường Th i Hậu A, huy n H ng Ng , t nh   ng 

Tháp theo Giấy  y quy n ngày 16 tháng 9 năm 2024 (C  mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu c  tron  hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

án được t m tắt như sau: 

Vào khoảng 08 giờ, ngày 27 tháng 3 năm 2024,   c  ượng  iên ngành xã 

Thường Th i Hậu A phối hợp, giải tỏa hành  ang    gi i tại khu v c chợ Cả Sách, 

thu c ấp B nh H a Thượng, xã Thường Th i Hậu A, huy n H ng Ng , t nh   ng 

Tháp  Bà Phạm Thị Khanh,  án trái c y gần nhà Hu nh Quang Dũng  ị yêu cầu  i 

 ời nên  à Khanh cho rằng gia   nh Dũng tố giác  Sau   ,  à Khanh  ứng trư c nhà 

Dũng chửi, nhưng gia   nh Dũng không trả  ời,  à Khanh  ỏ v   

 ến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày,  à Khanh cùng v i Nguyễn Thành 

 ông (ch ng c a  à Khanh)  ến nhà c a Dũng xảy ra c  cãi v i Trần Thị Th y (vợ 

Dũng), Hu nh Thị Ngọc Giàu (con Dũng) và Dũng  Trong  úc c  cãi ông  ông 

 ùng tay  ấm vào mặt c a Dũng, nên Dũng  ùng tay  ấm 02 cái vào mặt ông  ông 

 àm cho ông  ông chảy máu vùng mặt,  úc này  à Khanh và chị Giàu xô xác v i 

nhau th   ược  à Th y can ngăn  Ông  ông  ược gia   nh  ưa  ến   nh vi n  i u 

trị  

Ngày 09 tháng 5 năm 2024, ông  ông c    n yêu cầu xử  ý h nh s   ối v i 

Hu nh Quang Dũng  

Bản kết  uận giám  ịnh tổn thư ng c  thể trên người sống số: 327/K TTCT-

TTPY T, ngày 19 tháng 6 năm 2024 c a Trung t m pháp y t nh   ng Tháp, kết 

 uận: Tỷ    phần trăm tổn thư ng c  thể c a Nguyễn Thành  ông tại thời  iểm giám 

 ịnh  à: 14%, áp  ụng phư ng pháp c ng tại Thông tư; Kết  uận khác: Vết thư ng 

mũi trái c  chi u hư ng từ trư c ra sau, vết thư ng môi trên trái c  chi u hư ng từ 

trư c ra sau, Vết  iến  ổi sắc tố  a khuỷu phải c  chi u hư ng từ sau ra trư c; Chấn 

thư ng phần m m  ùi phải hi n tại không  ấu vết tổn thư ng không xác  ịnh  ược 

chi u hư ng tác   ng; Các tổn thư ng trên  o vật tày g y ra  

- Tại  ản án h nh s  s  th m số: 57/2024/HS-ST ngày 03/12/2024 c a T a án 

nh n   n huy n H ng Ng   ã quyết  ịnh: 

Tuyên  ố: Bị cáo Hu nh Quang Dũng phạm T i cố ý g y thư ng tích  

Căn cứ khoản 1  i u 134; các  iểm  , i, s, v khoản 1, khoản 2  i u 51 c a 

B   uật H nh s   
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Xử phạt: Bị cáo Hu nh Quang Dũng 06 (sáu) tháng tù  Thời hạn tù tính từ 

ngày  ị cáo  i chấp hành án  

Ngoài ra án s  th m c n tuyên phần trách nhi m   n s ,  u c n p án phí  

- Ngày 09/12/2024,  ị cáo kháng cáo  ản án h nh s  s  th m số: 57/2024/HS-

ST ngày 03/12/2024 c a T a án nh n   n huy n H ng Ng , v i n i  ung xin hưởng 

án treo. 

- Ngày 12/12/2024  ại  i n  ị hại Nguyễn Phạm Thị Tuyết Kha kháng cáo 

yêu cầu tăng h nh phạt  ối v i  ị cáo  

- Tại phiên t a  ị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo  

- Tại phiên t a  ại  i n  ị hại giữ nguyên yêu cầu kháng cáo  

- Tại phiên t a,  ại  i n Vi n kiểm sát nh n   n t nh   ng Tháp phát  iểu 

quan  iểm: Hành vi c a  ị cáo  ị T a án cấp s  th m xét xử v  t i  Cố ý g y 

thư ng tích  theo khoản 1  i u 134 c a B   uật h nh s   à c  căn cứ,  úng người, 

 úng t i và  úng quy  ịnh c a pháp  uật  Xét mức h nh phạt 06 tháng tù  à phù hợp  

Tại phiên t a phúc th m,  ị cáo không cung cấp chứng cứ g  m i nên    nghị H i 

  ng xét xử: Không chấp nhận kháng cáo c a  ị cáo và không chấp nhận kháng cáo 

c a  ại  i n  ị hại, giữ nguyên  ản án s  th m   

- Bị cáo và  ại  i n  ị hại không c  ý kiến tranh  uận;  ị cáo n i  ời sau cùng 

xin hưởng án treo  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở n i  ung vụ án, căn cứ vào các tài  i u thu thập trong h  s  vụ án 

 ã  ược tranh tụng tại phiên t a, H i   ng xét xử nhận  ịnh như sau: 

[1] V  tố tụng: 

Các quyết  ịnh c a c  quan tiến hành tố tụng và hành vi c a người c  th m 

quy n tiến hành tố tụng trong quá tr nh  i u tra, truy tố và xét xử   u  úng v i quy 

 ịnh pháp  uật, những người tham gia tố tụng không c  khiếu nại g   ối v i các 

quyết  ịnh c a c  quan tiến hành tố tụng và hành vi c a người c  th m quy n tiến 

hành tố tụng nên các quyết  ịnh c a c  quan tiến hành tố tụng và hành vi c a người 

c  th m quy n tiến hành tố tụng   u hợp pháp  

  n kháng cáo c a  ị cáo,  ại  i n  ị hại  à trong hạn  uật  ịnh nên  ược H i 

  ng xét xử chấp nhận xem xét theo th  tục phúc th m  

[2] V  n i  ung: Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo;  ại  i n  ị hại chị Kha 

kháng cáo yêu cầu tăng h nh phạt  ối v i  ị cáo, H i   ng xét xử xét thấy:  

  y  à vụ án cố ý g y thư ng tích  o  ị cáo Dũng th c hi n  Vào khoảng 19 

giờ 30 phút ngày 25/5/2024,  ị cáo  ã c  hành vi cố ý tr c tiếp  ùng tay  ánh g y 

thư ng tích cho ông Nguyễn Thành  ông tại mũi trái, môi trên trái, chính mũi v i 

tỷ    tổn thư ng c  thể  à 14%  Bị cáo  à người  ã thành niên c     năng   c trách 

nhi m h nh s , th c hi n hành vi v i   i cố ý, tr c tiếp x m phạm  ến sức khỏe c a 

người khác  
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Do   , T a án cấp s  th m xử phạt  ị cáo v  t i  Cố ý g y thư ng tích  theo 

khoản 1  i u 134 c a B   uật H nh s   à  úng người,  úng t i,  úng quy  ịnh c a 

pháp  uật  

 Xét tính chất, mức   , hành vi phạm t i c a  ị cáo  à nguy hiểm cho xã h i,  

tr c tiếp g y thư ng tích cho  ị hại 14% nên vi c  ưa  ị cáo ra xét xử  à cần thiết và 

áp  ụng mức h nh phạt tư ng xứng v i hành vi phạm t i  o  ị cáo g y ra, cách  y  ị 

cáo khỏi xã h i m t thời gian nhất  ịnh  ể c  tác  ụng giáo  ục  ị cáo và ph ng 

ngừa chung trong xã h i  

V  t nh tiết tăng nặng: Không c   

V  t nh tiết giảm nhẹ: T a án cấp s  th m áp  ụng các t nh tiết giảm nhẹ cho 

 ị cáo  à t  nguy n   i thi t hại  ể khắc phục hậu quả; thành kh n khai  áo, ăn năn 

hối cải, phạm t i  ần  ầu, thu c trường hợp ít nghiêm trọng;  ị cáo  ược tặng nhi u 

kỷ ni m chư ng và giấy khen c  thành tích xuất sắc trong công tác quy  ịnh tại 

 iểm  , i, s, v khoản 1  i u 51 B   uật H nh s ;  ị cáo phạm t i không c  t nh tiết 

tăng nặng; nh n th n chưa c  ti n án, ti n s ,  ị cáo c  người th n c  công v i cách 

mạng quy  ịnh tại khoản 2  i u 51 B   uật H nh s   à phù hợp  

Xét thấy, tại phiên t a phúc th m  ị cáo không cung cấp chứng cứ m i  ể H i 

  ng xét xử xem xét và không     i u ki n cho  ị cáo hưởng án treo, nên không 

chấp nhận kháng cáo c a  ị cáo    ng thời không chấp nhận kháng cáo c a  ại  i n 

 ị hại v  vi c yêu cầu tăng h nh phạt  ối v i  ị cáo  

V  trách nhi m   n s : Bị cáo  ã n p số ti n 27 191 000   ng tại Chi cục Thi 

hành án   n s  huy n H ng Ng   ể   i thường thi t hại   ại  i n  ị hại Phạm Thị 

Khanh, Nguyễn Phạm Thị Tuyết Kha, Nguyễn Phạm Thị Tuyết V n  ược  ến Chi 

cục Thi hành án   n s  huy n H ng Ng  nhận số ti n 27 191 000   ng  

Bị cáo phải chịu án phí h nh s  phúc th m  

Các phần khác c a quyết  ịnh  ản án s  th m không c  kháng cáo, kháng 

nghị nên không xem xét  

V  các  ẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

 Căn cứ  iểm a khoản 1  i u 355 và  i u 356 B   uật tố tụng h nh s   

 Không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo c a  ị cáo Hu nh Quang 

Dũng.  

Không chấp nhận kháng cáo c a  ại  i n  ị hại Nguyễn Phạm Thị Tuyết Kha 

v  vi c yêu cầu tăng h nh phạt  ối v i  ị cáo  

 Giữ nguyên  ản án h nh s  s  th m  

1  V  t i  anh: Tuyên  ố  ị cáo Hu nh Quang Dũng phạm t i  Cố ý g y 

thư ng tích    

2  V  h nh phạt: 

Căn cứ khoản 1  i u 134; các  iểm  , i, s, v khoản 1, khoản 2  i u 51 c a 

B   uật H nh s   
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Xử phạt: Bị cáo Hu nh Quang Dũng 06 (sáu) tháng tù  Thời hạn tù tính từ 

ngày  ị cáo chấp hành h nh phạt  

3  V  trách nhi m   n s : Bị cáo Hu nh Quang Dũng  ã n p 27.191.000 

  ng tại Chi cục Thi hành án   n s  huy n H ng Ng   ể   i thường cho  ị hại   ại 

 i n  ị hại Phạm Thị Khanh, Nguyễn Phạm Thị Tuyết Kha, Nguyễn Phạm Thị 

Tuyết V n  ược  ến Chi cục Thi hành án   n s  huy n H ng Ng  nhận số ti n 

27 191 000   ng theo Biên  ai số 0002139 ngày 06/12/2024 và Biên  ai số 0002137 

ngày 22/11/2024 c a Chi cục Thi hành án   n s  huy n H ng Ng   

4  V  án phí: Căn cứ vào  i u 136 c a B   uật Tố tụng h nh s  và khoản 2 

 i u 23 c a Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  y  an 

Thường vụ Quốc h i quy  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản  ý và sử  ụng 

án phí và    phí T a án    

Bị cáo Hu nh Quang Dũng phải n p 200 000   ng án phí h nh s  phúc th m      

5  Các phần khác c a quyết  ịnh  ản án s  th m không c  kháng cáo, kháng 

nghị c  hi u   c kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị  

Bản án phúc th m c  hi u   c pháp  uật kể từ ngày tuyên án  

Nơ    ậ :                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  
- Tòa án tối cao (Vụ 1);                                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                    
- Ph ng KTNV & THA TAND t nh  T;      
- VKSND t nh  T; 

- TAND huy n H ng Ng ; 

- VKSND huy n H ng Ng ; 

- CCTHA-DS huy n H ng Ng ; 

- C  quan CS  i u tra CA t nh  T;                                                   
- C  quan THAHS CA t nh  T; 

- Ph ng h  s  NV CA t nh  T;                                                  Nguyễn Ngọc Thông 

- Các  ị cáo,  ư ng s ;  

-  ưu HSVA                      


